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Phụ lục 52
BẢNG GIÁ ĐẤT XÃ VĨNH BÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT Tên đường Giá đất Ghi chú

1 Đường Nguyễn Thành Nhơn (QL63: Tuyến giáp xã U Minh 
Thượng về phía Đông)

Từ kênh 500 đến Bưu Điện(ngã 6) 1.344

Từ Mố A cầu ngã 6 đến Trường Mẫu Giáo Bình Minh 1.344

Từ Trường Tiểu học Bình Bắc 3 đến giáp xã Vĩnh Hòa 1.176

2 Chợ ngã năm Bình Minh: Từ Trường Mẫu Giáo Bình Minh 
đến Trường Tiểu học Bắc Bình 3 2.352

3 Chợ Ngã năm Bình Minh: Xuống 300 mét kênh Kiểm Lâm, 
Bình Minh 2.352

4 Chợ Cái Nứa Vĩnh Bình Nam

Phía trên bờ 1.176

Phía bờ sông 1.512

5 Chợ ngã sáu Bình Minh: Từ Bưu Điện (ngã 6) đến Mố A cầu
ngã 6 1.680

6 Chợ Kèo I Vĩnh Bình Bắc: Từ cầu Mười Diệp đến Cầu xã 7 
Quều 1.680

7 Chợ Ba Đình Vĩnh Bình Bắc: Về 300 mét hướng đi Vĩnh 
Thuận 1.176

8 Chợ Ba Đình Vĩnh Bình Bắc: Về 500 mét hướng đi Vĩnh 
Bình Bắc 1.176

9 Đường ĐH.62

Từ xã Vĩnh Hòa đến Cầu Mười Diệp 420

Từ Cầu xã 7 Quều đến Chợ Ba Đình Vĩnh Bình Bắc (về 500 
mét hướng đi Vĩnh Bình Bắc) 420

10 Đường ĐH.61: Từ Chợ Ngã năm Bình Minh (xuống 300 mét 
kênh Kiểm Lâm, Bình Minh) đến Sông Cái Lớn 420



296

TT Tên đường Giá đất Ghi chú

11 Đường ven sông Cái Lớn: Từ Âp Bình Phong (Cầu Chắc 
Băng) đến ranh xã Vĩnh Hòa 420

12 Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông 
hoặc nhựa

504

13 Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông 
hoặc nhựa

420

14 Các tuyến đường còn lại 336


